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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KONTUM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2005 của  Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê chuẩn đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh KonTum. 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có biện pháp cụ thể chủ trì soạn thảo ban hành quy chế, điều lệ hoạt động Quỹ và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ./.

      Nơi nhận : 
       CHỦ TỊCH
- UBTVQH; 
         Đã ký : Trần Anh Linh 

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)








- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HĐND các huyện, thị;

- Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;

- CVP, PVP HĐND-UBND tỉnh;

- Chuyên viên HĐND tỉnh;

- Lưu: VT-THHĐ.
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ĐỀ ÁN

Thành lập quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum

------------------------------------------------

Thực hiện Chương trình số 64-CTr/TU ngày 19/4/2004 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh V/v thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TW Đảng khoá IX; 

Căn cứ công văn số 7081 TC/TCNH ngày 10/6/2005 của Bộ Tài chính về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum;

Căn cứ thông báo số 121/TTHĐND-TH ngày 21/6/2005 của Thường trực HĐND tỉnh v/v soạn thảo các dự thảo Nghị quyết thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Kon Tum đã xây dựng : Đề án thành lập Quỹ ĐTPT tỉnh Kon Tum.

Đề án thành lập Quỹ ĐTPT tỉnh Kon Tum gồm các nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CẤP QUỸ ĐỊA PHƯƠNG HIỆN CÓ THÀNH QUỸ ĐTPT TỈNH HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP:

1. Sự hình thành và hoạt động của Quỹ địa phương các năm qua:

1.1. Sự hình thành và phát triển Quỹ địa phương: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum đã có các quyết định để hình thành quỹ địa phương (Quyết định số 221/QĐ-UB ngày 20/02/1998 v/v thành lập Hội đồng tư vấn huy động và sử dụng vốn của Quỹ HTĐT Quốc gia trên địa bàn và Quyết định số 593/1998/QĐ-UB ngày 06/6/1998 v/v phê duyệt Phương án huy động và sử dụng vốn tại Chi nhánh Quỹ HTĐT Quốc gia Kon Tum)

Sau khi Chính phủ tổ chức lại hệ thống Tổng cục ĐTPT, kể từ ngày 01/01/2000, việc thực thi nhiệm vụ nêu trên được bàn giao sang cho Chi nhánh Quỹ HTPT Kon Tum. Và từ đó đến nay, Hội đồng tư vấn Quỹ được kiện toàn thêm một bước; UBND tỉnh đã có Quyết định số 34/2001/QĐ-UB ngày 09/8/2001 ban hành Quy chế quản lý, cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương.

1.2. Những kết quả đạt được từ mô hình Quỹ địa phương các năm qua:


a. Về nguồn vốn: Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp thứ 2, khoá VIII (số 23/2000/NQ-HĐ ngày 12/7/2000) : Hàng năm ngân sách tỉnh sẽ dành 2 tỷ đồng từ nguồn kết dư chuyển bổ sung vào Quỹ. Thực thi chủ trương này, từ năm 2000 đến hết năm 2002, UBND tỉnh đã bổ sung cho Quỹ 04 tỷ đồng. 

b. Về tình hình sử dụng vốn: Quỹ địa phương đã tham gia hỗ trợ đầu tư cho 7 dự án thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn (hầu hết là doanh nghiệp nhà nước), với số vốn cam kết hỗ trợ theo hợp đồng tín dụng ký kết là 26,68 tỷ đồng. 

Quỹ địa phương đã giải ngân cho các dự án 25,07 tỷ đồng (bằng gần 94% số vốn cam kết); thu hồi được trên 1,1 tỷ đồng nợ gốc và 400 triệu đồng lãi cho vay và có tổng dư nợ vay là 23,070 tỷ đồng.

1.3. Một số tồn tại trong mô hình hoạt động Quỹ địa phương hiện nay:

- Nguồn vốn của Quỹ eo hẹp, chỉ chờ vào hỗ trợ của ngân sách tỉnh.

- Về nguồn vốn huy động khác : Quỹ chưa huy động được vì bản thân Quỹ hoạt động thông qua Chi nhánh Quỹ HTPT Kon Tum, chưa có tư cách pháp nhân, chưa hoạt động độc lập, chưa có con dấu và cơ chế tài chính chưa rõ ràng. 

- Hoạt động của Quỹ theo cơ chế điều hành hàng năm; chưa có định hướng và mục tiêu dài hạn vì vậy tính chủ động trong hoạt động của cơ quan điều hành tác nghiệp Quỹ rất thấp.

- Phạm vi hoạt động của Quỹ nhỏ, chỉ tập trung hỗ trợ cho các DNNN địa phương

- Các hình thức hỗ trợ của Quỹ còn đơn điệu, chủ yếu là cấp tín dụng dưới hình thức cho vay đầu tư trung và dài hạn các dự án; nguồn vốn những lúc nhàn rỗi chưa sử dụng có hiệu quả, lãng phí trong khi nhu cầu cần cho vay hỗ trợ ngắn hạn xuất khẩu của các đơn vị rất nhiều thì chưa có cơ chế cho phép. 

- Chế tài tín dụng của Quỹ địa phương còn chưa cao, rõ ràng và cụ thể dẫn đến công tác giải ngân vốn chậm, kéo dài quá thời hạn (nhóm B và C) nhưng chưa có biện pháp khắc phục; việc thu hồi nợ vay rất khó khăn do lãi suất cho vay và lãi suất phạt nợ quá hạn quá thấp, chưa đủ sức buộc chủ đầu tư trả nợ đúng hạn.

2. Sự cần thiết phải nâng cấp mô hình Quỹ địa phương hiện nay thành Quỹ ĐTPT tỉnh hoạt động độc lập:

2.1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi;

- Văn bản số 2408/TC-TCNH ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính V/v thúc đẩy hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

- Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TW Đảng khoá IX số 64-CTr/TU ngày 19/4/2004 của Tỉnh uỷ Kon Tum; 

- Kết luận của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương nâng cấp Quỹ địa phương thành Quỹ ĐTPT tỉnh hoạt động độc lập;

Ý kiến của Bộ Tài chính (tại văn bản số 8173 TC/NSNN ngày 23/7/2004 và công văn số 7081 TC/TCNH ngày 10/6/2005); Quỹ hỗ trợ phát triển (tại văn bản số 1579 HTPT/KHNV ngày 28/7/2004).

2.2. Cơ sở thực tiễn:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Kon Tum về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2001-2005, phải "Tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá" trong đó giải pháp về ban hành một số chính sách cụ thể về huy động vốn đầu tư là một trong những giải pháp được đặt ra.

Trong điều kiện hiện nay, nhu cầu đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn rất lớn, đặt biệt là nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị để nâng cấp thị xã Kon Tum lên đô thị loại III vào năm 2005; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y... trong khi đó khả năng đầu tư của ngân sách nói chung và phần đáp ứng của ngân sách địa phương nói riêng là chưa thể đảm bảo. Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng về quy mô nhưng khả năng đáp ứng và được hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước còn hạn chế. 

Thực hiện Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 về tín dụng ĐTPT của Nhà nước đã thu hẹp phạm vi cho vay đầu tư: Nhà nước chỉ hỗ trợ những chương trình, lĩnh vực, sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì không phát triển được; tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hạn chế tối đa việc cho vay các dự án khởi công mới, tập trung vốn cho các dự án chuyển tiếp; giảm số lượng mức lãi suất, tiến tới áp dụng một mức lãi suất thống nhất cho tất cả các đối tượng vay tín dụng ưu đãi. Vì vậy, việc hình thành Quỹ ĐTPT tỉnh để hỗ trợ đối với các dự án trong chương trình của tỉnh là một yêu cầu cấp thiết, cùng với nguồn vốn của Quỹ HTPT TW sẽ thiết lập thành một kênh tín dụng ưu đãi.

II. ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐTPT TỈNH KON TUM.

1. Tính chất hoạt động của Quỹ ĐTPT tỉnh:

1.1. Quỹ ĐTPT tỉnh Kon Tum là một tổ chức tài chính nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum thành lập để tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư của tỉnh, huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

1.2. Quỹ ĐTPT tỉnh Kon Tum được UBND tỉnh Kon Tum thành lập trên cơ sở có sự thoả thuận của Bộ Tài chính, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, có nguồn tài chính độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng trong nước. Quỹ có các quyền và nghĩa vụ dân sự trong phạm vi số vốn điều lệ.

1.3. Hoạt động của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn, phát triển được vốn và bù đắp chi phí quản lý. Về nguyên tắc, Quỹ huy động vốn ở lãi suất nào thì cho vay lãi suất đó (có tính đến chi phí quản lý). Phần vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách cấp được sử dụng để đầu tư vào các dự án, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn do UBND tỉnh chỉ định. Trường hợp quy mô cho vay thực hiện các mục tiêu này vượt quá số vốn điều lệ, nếu phát sinh lỗ, không đủ bù đắp chi phí do chênh lệch lãi suất tại thời điểm cho vay thì được ngân sách tỉnh xem xét cân đối cấp bù chi phí trên số dư vượt vốn điều lệ. 

1.4. Quỹ ĐTPT tỉnh Kon Tum chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của UBND tỉnh và quản lý về mặt chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát của Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng. Việc quản lý, điều hành hoạt động Quỹ được thực hiện theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ.

2.1. Nhiệm vụ của Quỹ ĐTPT tỉnh:

a. Tiếp nhận các nguồn vốn của tỉnh; tổ chức huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; nhận các nguồn vốn uỷ thác để đầu tư phát triển;

b. Sử dụng vốn để đầu tư cho các dự án dưới các hình thức và theo đúng nguyên tắc sử dụng vốn của Quỹ quy định tại Điều lệ Quỹ;

c. Bảo toàn và phát triển vốn. Thực hiện đúng trách nhiệm đối với các hợp đồng huy động vốn, hợp đồng cung cấp vốn và hợp đồng uỷ thác đầu tư;

d. Tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng Điều lệ và các quy chế quản lý tài chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mua các loại bảo hiểm khi cần thiết;

đ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn phù hợp với các Nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

e. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính của Quỹ theo quy định;

f. Thực hiện đúng Quy chế tài chính, chế độ kế toán, báo cáo thống kê định kỳ theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

2.2. Quyền hạn của Quỹ.

a. Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;

b. Quỹ được phép: Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, tín dụng có liên quan; từ chối tài trợ nếu xét thấy sự tài trợ đó trái pháp luật và Điều lệ Quỹ; thu hồi các khoản đầu tư trước thời hạn nếu đối tượng sử dụng vốn không đúng mục đích, trái pháp luật; kiểm tra việc sử dụng vốn đầu tư của Quỹ tại các khách hàng;

c. Tham gia thẩm định hiệu quả và thẩm định hồ sơ của các dự án mà Quỹ sẽ đầu tư; quyết định hình thức đầu tư, mức vốn đầu tư, thời gian đầu tư và thẩm tra quyết toán từng dự án;

d. Được chi các khoản chi phí cần thiết cho bộ máy và hoạt động của Quỹ; trích lập các quỹ theo Quy chế quản lý tài chính của Quỹ; xây dựng các mức lãi suất cho vay trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, theo nguyên tắc bảo toàn vốn và bù đắp chi phí quản lý;

e. Quỹ được ban hành cơ chế huy động vốn và sử dụng vốn thích hợp trong từng thời kỳ nhưng không được trái pháp luật và Điều lệ Quỹ;

f. Quỹ được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý hoặc khởi kiện trước pháp luật đối với các trường hợp khách hàng vi phạm pháp luật, thực hiện không đúng Điều lệ Quỹ hoặc vi phạm hợp đồng, các cam kết với Quỹ.

3. Tổ chức quản lý và điều hành Quỹ.

3.1. Quỹ hoạt động theo các cơ chế sau đây:

a. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ được UBND tỉnh ban hành sau khi được Bộ Tài chính thẩm định;

b. Quy chế quản lý tài chính và chế độ kế toán Quỹ do Bộ Tài chính ban hành;

c. Các Quy chế cho vay và hỗ trợ vốn của Quỹ; Quy chế hoạt động của HĐQL Quỹ do UBND tỉnh ban hành.

3.2. Việc quản lý Quỹ ĐTPT tỉnh do HĐQL đảm nhiệm:

a. Hội đồng quản lý Quỹ gồm có: Đại diện thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch HĐQL Quỹ và các thành viên là Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và cơ quan điều hành Quỹ. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện cụ thể HĐQL có thể có thành viên tham gia góp vốn điều lệ Quỹ.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên của HĐQL Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum quyết định.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQL Quỹ:

- HĐQL Quỹ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt việc: 

+ Bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên của HĐQL, ban giám đốc, Trưởng kiểm soát Quỹ và phụ trách công tác kế toán; 

+ Chiến lược hoạt động dài hạn và kế hoạch hoạt động hàng năm; 

+ Khung lãi suất cho vay đối với từng loại hình dự án; lãi suất cho vay ưu đãi đặt biệt (thấp hơn mức quy định tại điểm c, mục 5.1 phần II); 

+ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Quỹ; phát hành trái phiếu trung và dài hạn.

+ Quyết định đầu tư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền;

- HĐQL Quỹ xem xét, quyết định:

+ Cử thành viên tham gia và quyết định nội dung tham gia quản trị điều hành các doanh nghiệp mà Quỹ có đầu tư trực tiếp hoặc mua cổ phần;

+ Cơ chế, mức vốn huy động, hình thức huy động, lãi suất huy động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và nhu cầu vốn của từng thời kỳ. Trường hợp đặt biệt thì HĐQL trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

+ Tham gia thẩm định dự án và hồ sơ vay vốn của dự án mà Quỹ sẽ đầu tư, quyết định hình thức đầu tư, mức vốn đầu tư cụ thể, thời gian đầu tư và thu hồi vốn (gốc, lãi) cho từng dự án theo phân cấp;

+ Quyết định các định mức về chi phí của Quỹ và việc sử dụng các quỹ của Quỹ ĐTPT tỉnh theo Quy chế quản lý tài chính Quỹ;

+ Thông qua báo cáo và có kết luận về những kiến nghị của Trưởng kiểm soát Quỹ;

+ Nghị quyết về kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán của Quỹ hàng quý, hàng năm;

+ Giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành của Quỹ; kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính các đối tượng đầu tư của Quỹ khi cần thiết;

+ Được sử dụng con dấu, kinh phí của Quỹ để hoạt động. Các thành viên HĐQL được hưởng phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Quỹ. HĐQL Quỹ ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng.

3.3. Trưởng kiểm soát Quỹ ĐTPT tỉnh:

a. Trưởng kiểm soát Quỹ là thành viên của HĐQL kiêm nhiệm do HĐQL đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm. 

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng kiểm soát Quỹ:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ, các quy định trong hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn tài sản Nhà nước và của khách hàng;

- Việc kiểm tra, giám sát được tiến hành hàng năm. Khi có dấu hiệu không bình thường thì báo cáo Chủ tịch HĐQL cho kiểm tra đột xuất. Kịp thời phát hiện và báo cáo ngay với UBND tỉnh và HĐQL về dấu hiệu phạm pháp của bộ máy điều hành Quỹ;

- Báo cáo và kiến nghị với HĐQL về kết quả kiểm tra và thẩm định báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ. Không được tiết lộ thông tin, kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được HĐQL cho phép trừ trường hợp báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trưởng kiểm soát Quỹ sử dụng cơ quan chuyên môn do mình quản lý theo chuyên ngành quản lý nhà nước để giúp việc và được sử dụng con dấu Quỹ để tiến hành những công việc theo thẩm quyền; 

- Giám đốc điều hành Quỹ cung cấp các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm cho Trưởng kiểm soát Quỹ.

3.4. Cơ quan điều hành Quỹ ĐTPT tỉnh.

a. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, tham khảo Quỹ ĐTPT các địa phương khác và thực tế tỉnh Kon Tum không cần thiết phải thành lập một bộ máy điều hành Quỹ độc lập. Vì vậy, sau khi thoả thuận với Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển, UBND tỉnh sẽ sử dụng kiêm nhiệm bộ máy của Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Kon Tum làm cơ quan điều hành tác nghiệp Quỹ.

b. Cơ quan điều hành Quỹ gồm có: Giám đốc, các phó giám đốc và phụ trách Kế toán do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và bộ phận nghiệp vụ chuyên môn.

Giám đốc điều hành là đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, HĐQL và pháp luật về hoạt động điều hành Quỹ. Phó giám đốc điều hành Quỹ theo sự phân công của giám đốc. Các bộ phận nghiệp vụ và trưởng các bộ phận này do HĐQL quyết định theo đề nghị của giám đốc Quỹ.

c. Giám đốc điều hành Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Điều hành và quản lý các hoạt động theo đúng Điều lệ Quỹ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQL và chỉ đạo của UBND tỉnh. Trực tiếp quản lý tài sản, vốn hoạt động và chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn, tài sản của Quỹ;

- Chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐQL, bao gồm: Tổ chức nghiên cứu dự thảo các đề án huy động vốn và kế hoạch sử dụng vốn; các văn bản của HĐQL; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết cho kỳ họp của HĐQL (như công tác chuẩn bị hồ sơ, phương tiện, hậu cần...);

- Trực tiếp nhận các hồ sơ mà Quỹ sẽ đầu tư, có ý kiến thẩm định, gửi tới các thành viên HĐQL ít nhất là 03 ngày trước khi HĐQL ra quyết định phê duyệt việc đầu tư vốn đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQL;

- Được quyết định đầu tư vốn vào các dự án thuộc phân cấp;

- Đại diện cho Quỹ trong các quan hệ trong và ngoài nước, trước pháp luật về những vấn đề thuộc phạm vi điều hành và tác nghiệp của Quỹ;

- Được ban hành các Quy trình nghiệp vụ của Quỹ. Lập các báo cáo định kỳ về các hoạt động của Quỹ, Báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, năm gửi Bộ Tài chính, UBND tỉnh, HĐQL và Ban Kiểm soát Quỹ;

- Thẩm tra, trình duyệt quyết toán các dự án vay vốn của Quỹ (đối với các dự án phải quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành);

- Lập báo cáo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQL. Trong quá trình thực hiện, nếu có trở ngại, vướng mắc phải báo cáo kịp thời cho Chủ tịch HĐQL;

- Thực hiện đúng Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trong quá trình đầu tư; đầu tư và thu hồi vốn gốc, lãi kịp thời, đầy đủ theo hợp đồng.

4. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ :

4.1. Vốn điều lệ của Quỹ: 

Dự kiến là 50 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp, bao gồm:

a. Nguồn vốn hiện có Quỹ địa phương bàn giao sang là 30 tỷ đồng;

b. Ngân sách tỉnh cấp bổ sung hàng năm từ các nguồn theo quy định;

c. Vốn góp của các doanh nghiệp;

d. Bổ sung từ các quỹ trong quá trình hoạt động.

Vốn điều lệ của Quỹ hiện có 28 tỷ đồng, phần vốn điều lệ còn thiếu 22 tỷ đồng so với mức quy định, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung từ nguồn thu từ quỹ đất, nguồn kết dư ngân sách hàng năm cho đến khi đạt 50 tỷ đồng. 

4.2. Các nguồn vốn khác: 

Quỹ ĐTPT tỉnh được huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, bao gồm: 

a. Phát hành trái phiếu trung và dài hạn (trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp) theo Quy chế của Chính phủ, sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và được Bộ Tài chính chấp thuận;

b. Vay thương mại trung và dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng vay vốn. 
c. Khấu hao, lợi nhuận sau thuế và các quỹ chưa sử dụng của các doanh nghiệp; nguồn bảo hành công trình, chờ quyết toán các công trình theo quy định;

d. Các nguồn vốn tài trợ, viện trợ cho địa phương (để đầu tư cho doanh nghiệp), vốn do UBND tỉnh vay để đầu tư cho đối tượng chỉ định;

e. Tiền tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tỉnh (gồm các khoản dùng để đầu tư có mục đích nhưng tạm thời chưa sử dụng...).

4.3. Quỹ ĐTPT tỉnh được tiếp nhận và quản lý nguồn vốn uỷ thác từ các chủ đầu tư, các quỹ đầu tư, quỹ bảo lãnh và ngân sách địa phương.

5. Các hoạt động của Quỹ ĐTPT tỉnh.

5.1. Hỗ trợ tín dụng theo phương thức cho vay trung và dài hạn.

a. Đối tượng: 

Quỹ chỉ xem xét đầu tư hỗ trợ vốn cho các dự án thuộc chương trình ưu tiên phát triển của tỉnh (không phân biệt thành phần kinh tế) sau đây:

- Các dự án sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thuỷ sản; sản xuất hàng xuất khẩu; sản xuất giống; cơ khí, điện và điện tử, vật liệu mới, công nghệ sinh học.

- Các dự án sản xuất kinh doanh sử dụng số lượng lao động đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, tăng thu nhiều cho ngân sách.

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội;

- Các dự án cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh; dự án của doanh nghiệp có góp vốn vào Quỹ.

- Một số đối tượng khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

b. Các dự án được xem xét cho vay hỗ trợ phải đảm bảo các điều kiện:

- Có hiệu quả kinh tế, xã hội và có khả năng thu hồi vốn. Trường hợp dự án cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội không có khả năng thu hồi vốn thì phải được ngân sách các cấp cam kết bố trí kế hoạch để trả (gốc và lãi) trong một số năm;

- Được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Chủ dự án là mọi thành phần kinh tế có tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba, tín chấp theo quy định của HĐQL trong từng thời kỳ.

c. Lãi suất cho vay: 

Lãi suất cho vay hỗ trợ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nhưng không thấp hơn lãi suất tín dụng ĐTPT của Nhà nước do Chính phủ quy định. 

Trường hợp Quỹ cho vay với lãi suất đặc biệt ưu đãi (thấp hơn lãi suất tín dụng ĐTPT của Nhà nước) thì HĐQL trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định mức lãi suất cho từng dự án cụ thể. 

Lãi suất phạt nợ quá hạn bằng 150% lãi suất nợ trong hạn.

d. Thời hạn cho vay và thu nợ: 

Thời gian cho vay của Quỹ căn cứ vào hiệu quả của dự án, khả năng nguồn vốn của Quỹ và thẩm quyền quyết định cho vay theo phân cấp nhưng tối đa không quá 7 năm (kể cả thời gian ân hạn). 

Trường hợp vay vốn có thời gian trên 7 năm, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho từng dự án (chủ dự án) cụ thể.

e. Nội dung, đối tượng cho vay hỗ trợ: 

Để đầu tư xây lắp, mua sắm trang thiết bị hoặc một phần chi phí khác của dự án, tối đa không quá 70% tổng số vốn đầu tư được duyệt. 

Trường hợp số vốn vay Quỹ trên 70% tổng số vốn đầu tư được duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể.

f. Thẩm quyền quyết định hạn mức đầu tư trung và dài hạn của Quỹ:

- Đối với dự án có số vốn vay đầu tư từ Quỹ đến 10% vốn điều lệ (của Quỹ) thì do giám đốc điều hành Quỹ quyết định.

- Đối với dự án có số vốn vay đầu tư từ Quỹ đầu tư trên 10% đến 20% vốn điều lệ (của Quỹ) thì do HĐQL Quỹ quyết định.

- Đối với dự án có số vốn vay đầu tư từ Quỹ đầu tư trên 20% vốn điều lệ (của Quỹ), hoặc những dự án vay với mức lãi suất đặc biệt ưu đãi, có mức vốn vay, thời gian vay vốn Quỹ lớn hơn mức quy định thì do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

5.2. Cho vay hỗ trợ xuất khẩu:

a. Đối tượng: Các doanh nghiệp (không phân biệt thành phần kinh tế) sản xuất, gia công, chế biến hàng xuất khẩu.

b. Các đơn vị được xem xét cho vay phải đảm bảo các điều kiện:

- Có hợp đồng xuất khẩu;

- Có phương án kinh doanh đạt hiệu quả và có khả năng hoàn trả được nợ vay.

- Có tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba, tín chấp theo quy định của HĐQL trong từng thời kỳ.

c. Lãi suất cho vay: Bằng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Chính phủ quy định. Lãi suất phạt nợ quá hạn bằng 150% lãi suất nợ trong hạn.

d. Thời hạn cho vay và thu nợ: Không quá 12 tháng.

e. Phương thức cho vay: 

- Cho vay trước khi giao hàng (bao gồm cả cho vay thu mua nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng để xuất khẩu).

- Cho vay sau khi giao hàng;

f. Thẩm quyền quyết định cho vay: Giám đốc Quỹ toàn quyền quyết định cho vay hỗ trợ xuất khẩu và phải chịu trách nhiệm bảo toàn vốn trước HĐQL Quỹ và UBND tỉnh.

g. Nguồn vốn và giới hạn mức cho vay:

- Tổng dư nợ cho vay hỗ trợ xuất khẩu của Quỹ không vượt quá 20% số vốn điều lệ thực tế của Quỹ tại mọi thời điểm.

- Nguồn vốn cho vay hỗ trợ xuất khẩu được cân đối trong nguồn vốn huy động của Quỹ.

5.3. Cho vay hỗ trợ các dự án tạm thời thiếu vốn:

a. Đối tượng: Các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước, có đầy đủ thủ tục đầu tư nhưng tạm thời thiếu vốn để thanh toán hoặc đẩy nhanh tiến độ hoặc thiếu vốn để sản xuất ban đầu.

b. Lãi suất cho vay: Do UBND tỉnh quy định từng thời kỳ, lãi suất phạt nợ quá hạn bằng 150% lãi suất nợ trong hạn.

c. Thẩm quyền quyết định cấp tín dụng: Giám đốc điều hành Quỹ toàn quyền quyết định cho vay hỗ trợ các dự án tạm thời thiếu vốn và phải chịu trách nhiệm bảo toàn vốn trước HĐQL Quỹ và UBND tỉnh. 

d. Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 12 tháng và phải hoàn trả trong năm ngân sách (trừ trường hợp việc cấp phát vốn ngân sách được phép cho kéo dài). 

e. Phương thức cho vay: Cho chủ đầu tư công trình vay hoặc đơn vị nhận thầu thi công xây lắp, tư vấn, cung cấp thiết bị tuỳ theo điều kiện cụ thể.

f. Nguồn vốn và giới hạn mức cho vay:

- Tổng dư nợ cho vay hỗ trợ các dự án tạm thời thiếu vốn của Quỹ không vượt quá 20% số vốn điều lệ thực tế của Quỹ tại mọi thời điểm.

- Nguồn vốn cho vay hỗ trợ các dự án tạm thời thiếu vốn được cân đối trong nguồn vốn huy động của Quỹ.

5.4. Bảo lãnh tín dụng đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa :

a. Đối tượng: Tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp vào loại doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của pháp luật; các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các hộ gia đình kinh doanh cá thể theo quy định tại Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, có các dự án đầu tư sau đây :

- Các dự án đầu tư thuộc đối tượng vay vốn tại Quỹ ĐTPT tỉnh mới được vay một phần hoặc không vay vốn tín dụng ưu đãi tại Quỹ ĐTPT tỉnh.

- Các dự án trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng vay vốn tại Quy ĐTPT tỉnh, không được bảo lãnh tín dụng đầu tư từ hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển của Nhà nước

b. Phạm vi bảo lãnh: 

- Quỹ ĐTPT tỉnh chỉ bảo lãnh tín dụng đầu tư cho các dự án thuộc đối tượng nêu trên vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư tài sản cố định của các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Một dự án đồng thời được vay một phần và bảo lãnh tín dụng đầu tư với tổng mức hỗ trợ không quá 85% vốn đầu tư tài sản cố định được duyệt của dự án.

c. Điều kiện bảo lãnh :

- Có dự án được duyệt, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả năng hoàn trả vốn vay.

- Có tổng tài sản thế chấp, cầm cố tại các tổ chức tính dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 30% giá trị khoản vay.

- Được Quỹ ĐTPT tỉnh thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ.

d. Mức bảo lãnh :

- Mức bảo lãnh đối với 1 dự án do HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh quyết định, tối đa bằng 70% tổng vốn đầu tư tài sản cố định được duyệt của dự án.

- Mức bảo lãnh tối đa cho 1 khách hàng không vượt quá 20% số vốn thuộc sỡ hữu của Quỹ ĐTPT tỉnh.

đ. Thời hạn bảo lãnh được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng ký giữa khách hàng với tổ chức tín dụng cho vay vốn.

e. Phí bảo lãnh : Đơn vị được bảo lãnh phải trả nợ cho Quỹ ĐTPT tỉnh phí bảo lãnh. Phí bảo lãnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định từng thời kỳ.

5.5. Các hoạt động đầu tư và dịch vụ khác: 

a. Đầu tư trực tiếp: Quỹ được dùng tối đa 20% vốn điều lệ để đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp trong nước dưới hình thức góp vốn liên doanh hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp nhằm mục tiêu góp phần sắp xếp lại doanh nghiệp trên địa bàn. Mức góp vốn mua cổ phần của Quỹ vào một doanh nghiệp thực hiện theo quy định  hiện hành của Nhà nước. Đối tượng đầu tư và mức vốn đầu tư cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

b. Quỹ được mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp tài sản và giá trị quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc quyền quản lý của Quỹ theo quy định của pháp luật.

c. Quỹ được đầu tư và kinh doanh trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mức đầu tư, đối tượng đầu tư do HĐQL quyết định.

d. Quỹ được làm các dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư và xây dựng khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

e. Quỹ có thể cho các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Để không bị lạc hậu, tránh phải sửa đổi, bổ sung về lâu dài, trong đề án này đưa ra các nội dung hoạt động của Quỹ có tính bao quát và tương đối rộng. Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ phải tuỳ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong từng thời kỳ, khả năng về nguồn vốn và năng lực quản lý điều hành Quỹ. 
6. Hạch toán thu nhập, chi phí và trích lập quỹ.

Mặc dù hoạt động Quỹ không vì mục đích lợi nhuận nhưng đã là một tổ chức tài chính nhà nước, có thu, có chi trên mục tiêu phát triển vốn quỹ, dự phòng rủi ro trong hoạt động nên cần thiết phải tổ chức công tác hạch toán thu nhập, chi phí và trích lập quỹ:

6.1. Tổng số thu nhập bao gồm: 

Thu lãi cho vay, thu lãi từ đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp, lãi tiền gửi, phí dịch vụ, lãi từ kinh doanh bất động sản, lãi cổ phần và các khoản thu nhập khác.

6.2. Tổng số chi phí bao gồm: 

Chi trả lãi huy động vốn, chi phí quản lý và các khoản chi khác theo quy định của Nhà nước. Định mức chi, dự toán chi và các khoản chi khác do giám đốc điều hành Quỹ đề nghị, HĐQL quyết định phù hợp với chế độ tài chính của Nhà nước.

6.3. Chênh lệch thu - chi của Quỹ được trích lập các quỹ sau:

a. Quỹ dự trữ tài chính;

b. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;

c. Quỹ phát triển kỹ thuật nghiệp vụ;

d. Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Tỷ lệ trích lập các quỹ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. Dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro:

7.1. Mục đích: 

Quỹ được trích lập quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp các tổn thất do nguyên nhân khách quan (thiên tai, hoả hoạn...) phát sinh trong quá trình cho vay hỗ trợ trung và dài hạn các dự án đầu tư.

7.2. Mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro hàng năm: 

Được tính bằng 0,2% trên dư nợ bình quân cho vay hỗ trợ đầu tư trung và dài hạn và được hạch toán vào chi phí hoạt động nghiệp vụ.

7.3. Thẩm quyền và phân cấp xử lý rủi ro: 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khoanh nợ, xoá nợ, miễn, giảm lãi tiền vay các dự án rủi ro do nguyên nhân khách quan không trả được nợ. Các trường hợp xử lý rủi ro khác theo phân cấp quyết định cho vay vốn Quỹ.

III. KẾ HOẠCH VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN.

1. Sau khi Đề án được HĐND phê chuẩn và chấp thuận của Bộ Tài chính, UBND tỉnh sẽ ra quyết định thành lập Quỹ, thành lập HĐQL và bộ máy điều hành Quỹ. Riêng đối với bộ máy điều hành Quỹ, UBND tỉnh sẽ thoả thuận với Tổng giám đốc Quỹ HTPT TW cho sử dụng bộ máy quản lý Chi nhánh Quỹ HTPT Kon Tum thực hiện nhiệm vụ Quỹ ĐTPT tỉnh;

2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, xây dựng và thông qua các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động của Quỹ trình UBND tỉnh quyết định ban hành hoặc phê duyệt để thực hiện, bao gồm:

a. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ (sau khi được Bộ Tài chính có ý kiến thẩm định);

b. Quy chế góp vốn và huy động vốn của Quỹ;

c. Quy chế cho vay hỗ trợ đầu tư trung và dài hạn;

d. Quy chế cho vay hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ các dự án tạm thời thiếu vốn;

e. Các quy chế khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

3. UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán Quỹ để áp dụng.

4. Vốn điều lệ thực có của Quỹ tại thời điểm thành lập đạt được gần 60% số vốn điều lệ được phê duyệt, đề nghị cho phép Quỹ đi vào hoạt động; 40% còn lại sẽ được hình thành trong 2 năm tiếp theo.

5. Quỹ ĐTPT Kon Tum dự kiến sẽ ra mắt và đi vào hoạt động trong Quý IV năm 2005.

Trên đây là Đề án thành lập Quỹ ĐTPT tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét phê chuẩn để có cơ sở triển khai thực hiện./.

       T/M UBND TỈNH KON TUM

             KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên                                                                                                Đã ký : Trần Quang Vinh
- TT Tỉnh uỷ

- Đại biểu HĐND tỉnh

- Đoàn ĐBQH tỉnh 

- UBND các huyện, thị xã

- Các sở, ngành có liên quan

- Lưu VT-TH.
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